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Cam kết
Giá trị bền vững
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Kính gửi Quý khách hàng và Quý đối tác,

Trước hết, Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xây dựng Bình Dương xin gửi
đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác lời chào trân trọng cùng lời cảm ơn chân
thành vì sự tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định và đánh giá chất lượng
công trình xây dựng, chúng tôi tự hào là đơn vị độc lập – khách quan –
chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm định kết cấu, vật liệu, khả năng chịu
lực và mức độ an toàn cho công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ
thuật.

Sở hữu đội ngũ kỹ sư kiểm định giàu kinh nghiệm cùng hệ thống thiết bị
chuyên dụng và phòng thí nghiệm LAS-XD 1217 được Bộ Xây dựng cấp
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, Công ty cam kết mang đến kết quả kiểm
định chính xác – trung thực – kịp thời, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chủ đầu
tư, nhà thầu và cơ quan quản lý Nhà nước.

Với phương châm “Kiểm định chính xác – An toàn bền vững”, chúng tôi
không ngừng nâng cao năng lực, chuẩn hóa quy trình và ứng dụng công nghệ
tiên tiến, nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất cho mỗi công trình và niềm
tin tuyệt đối của Quý Khách hàng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH 
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
Thấu hiểu lòng đất – Chinh phục đỉnh cao

Thư ngỏ

Hồ sơ năng lực | 2026
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THÔNG TIN CÔNG TYTHÔNG TIN CÔNG TYTHÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty        
..............................................................................................................................................................................................................

:   CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ                 
..............................................................................................................................................................................................................

Hotline                
..............................................................................................................................................................................................................

Email                  
..............................................................................................................................................................................................................

Website              
..............................................................................................................................................................................................................

Mã số thuế         
..............................................................................................................................................................................................................

:   Số 29 Đ. số 2, Khu TĐC Phú Hòa 11, P. Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh

:   0918 556 729 - 0913 811 864

:   kiemdinhxaydungbinhduong@gmail.com

:   kiemdinhxaydungbinhduong.com

: 3702524948 

P. thí nghiệm     

..............................................................................................................................................................................................................

: Trung tâm thí nghiệm địa chất và kiểm định chất lượng công trình 
  LAS-XD 1217

Hồ sơ năng lực | 2026
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Kiểm định chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Kiểm định chất lượng công trình dân dụng

Kiểm định chất lượng công trình công nghiệp

“Với phương châm “Chính xác - Tin cậy - Chuyên nghiệp”, Công ty TNHH Tư vấn
Kiểm định Xây dựng Bình Dương cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng ngày càng cao,
đảm bảo tiến độ, an toàn và hiệu quả. Đây không chỉ là mục tiêu phấn đấu mà còn là
cam kết và danh dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty.”

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG
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TẦM NHÌN

Với khát vọng vươn ra biển lớn và phát triển
bền vững, chúng tôi định hướng trở thành
một trong những doanh nghiệp hàng đầu,
chuyên nghiệp và uy tín trong lĩnh vực khảo
sát địa chất – địa hình, thí nghiệm vật liệu
xây dựng và kiểm định chất lượng công
trình tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Với phương châm “Chính xác – Nhanh
chóng – Trung lập”, chúng tôi cung cấp dịch
vụ kiểm định đáng tin cậy, giúp khách hàng
đánh giá đúng chất lượng công trình, xác
định nguyên nhân sự cố, nắm rõ mức độ an
toàn, từ đó mang lại sự an tâm và hài lòng
tuyệt đối.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

HỢP TÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN
Luôn đề cao tinh thần hợp tác chân thành và
hiệu quả, hướng đến giá trị bền vững và lợi
ích hài hòa cho tất cả các bên.

GIỮ CHỮ TÍN NHƯ DANH DỰ
Giữ chữ Tín như danh dự, lấy uy tín làm nền
tảng và luôn thực hiện đúng cam kết với
phương châm “Lời nói đi đôi với việc làm”.

 ĐỔI MỚI VÀ CẢI TIẾN KHÔNG NGỪNG
Trân trọng mọi sáng kiến, thúc đẩy nghiên
cứu và cải tiến sản phẩm – dịch vụ, nhằm
mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng và
đóng góp vào thành công chung.

THÔNG ĐIỆP CÔNG TY
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GIẤY PHÉP KINH DOANH
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09 |     CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Hồ sơ năng lực | 2026



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG     | 10

Hồ sơ năng lực | 2026

CHỨNG CHÍ NĂNG LỰC
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
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CÔNG BỐ NĂNG LỰC THÍ NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
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CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN
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CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN
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 Thước kẹp điện tử
Máy kiểm tra bề dày

kim loại

Máy siêu âm cốt thép
Máy toàn đạc điện tử

Leica Tcr802 Ultra
Máy khoan rút lõi 

bê tông

Máy siêu âm cốt thép Máy đục Máy siêu âm cốt thép

NĂNG LỰC THIẾT BỊ
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Máy thử kéo – nén –
uốn thép: WE – 1000B

Máy nén bê tông:
Matest

Máy nén bê tông: TYE –
2000 

Máy nén vữa – gạch –
ngói: TYA – 300

Máy mài mòn
LOSANGELES Việt Nam

Máy khoan rút lõi 
bê tông

Máy thử thấm Tủ sấy Máy nén CBR 

NĂNG LỰC THIẾT BỊ
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ĐỐI TÁC
TIÊU BIỂU



Hồ sơ năng lực | 2026
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Vị trí : CCN Sao Mai, TP. Kon Tum, T. Kon Tum

: Công ty TNHH Sao MaiChủ đầu tư

Cấp c.trình 

DỰ ÁN        : NHÀ XƯỞNG CÔNG TY SAO MAI

: Cấp II

Vị trí : P. Hưng Định, TP. Thuận An, T. Bình Dương

: Công ty TNHH Minh LongChủ đầu tư

Cấp c.trình 

DỰ ÁN        : NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH MINH LONG I

: Cấp II

Vị trí : KCN Dệt may Vinatex, Nhơn Trạch, Đồng Nai

: Công ty Cổ phần Phú TàiChủ đầu tư

Cấp c.trình 

DỰ ÁN        : NHÀ MÁY ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP PHÚ TÀI

: Cấp III

Vị trí : KCN Bàu Bàng, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương

: Công ty TNHH KyungBang Việt Nam Chủ đầu tư

Cấp c.trình 

DỰ ÁN        : NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH KYUNGBANG 
  VIỆT NAM

: Cấp III
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Vị trí : Bình Phước B, TP. Thuận An, T. Bình Dương

: Bệnh viện Vạn Phúc Chủ đầu tư

DỰ ÁN        : BỆNH VIỆN VẠN PHÚC 2

Cấp c.trình : Cấp II

Vị trí : Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, 
  T. Bình Dương

: Bệnh viện Vạn PhúcChủ đầu tư

DỰ ÁN        : BỆNH VIỆN VẠN PHÚC 1

Cấp c.trình : Cấp II

Vị trí : P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương

: Công ty CP Công nghiệp Cao su Việt NamChủ đầu tư

DỰ ÁN        : NHÀ HỖN LUYỆN CAO SU, NHÀ ĐỘNG LỰC 
  GIẢI NHIỆT NƯỚC, NHÀ LÒ HƠI – KHO THAN

Cấp c.trình : Cấp II

Vị trí : P. Bình Hòa, TX Thuận An, T. Bình Dương

DỰ ÁN        : KHU CHUNG CƯ CÔNG NHÂN THANH BÌNH

: Công ty Cổ phần Đầu tư Thái BìnhChủ đầu tư

Cấp c.trình : Cấp III
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Vị trí : Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương

: Công ty TNHH Cường Thịnh Chủ đầu tư

DỰ ÁN        : NHÀ XƯỞNG SỐ 2-  CÔNG TY CƯỜNG THỊNH

Cấp c.trình : Cấp III

Vị trí : P. Hoà phú, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Nguyễn KhuyếnChủ đầu tư

DỰ ÁN        : MỞ RỘNG TRƯỜNG THCS VÀ THPT 
  NGUYỄN KHUYẾN

Cấp c.trình : Cấp III

Vị trí : X. Trừ Văn Thố, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương

: Trường mầm non – tiểu học – trung học cơ sở 
  Lương Thế Vinh

Chủ đầu tư

DỰ ÁN        : TRƯỜNG MN – TH – THCS LƯƠNG THẾ VINH

Cấp c.trình : Cấp III

Vị trí : KCN Mỹ Phước 3, TX. Bến Cát, T. Bình Dương

Cấp c.trình : Cấp III

: Công ty TNHH MTV Năng lượng Bảo ChâuChủ đầu tư

DỰ ÁN        : HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT ÁP MÁI CÔNG TY 
  TNHH MTV NĂNG LƯỢNG BẢO CHÂU
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Vị trí : KCN  Việt Nam – Singapore II-A, P. Vĩnh Tân,  
  TP. Tân Uyên, T, Bình Dương

: Công Ty TNHH Jakob Sài GònChủ đầu tư

DỰ ÁN        : HỆ THỐNG PIN NLMT ÁP MÁI CÔNG TY TNHH 
  JAKOB SÀI GÒN

Cấp c.trình : Cấp III

Vị trí : X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận

: Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Lập 1Chủ đầu tư

DỰ ÁN        : ĐIỆN NLMT TRÊN MÁI NHÀ CÔNG TNHH 
  TÂN LẬP 1

Cấp c.trình : Cấp III

Vị trí

Chủ đầu tư

Cấp c.trình 

Vị trí : X. Phước Minh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận

: Công Ty TNHH Năng Lượng Quốc CườngChủ đầu tư

DỰ ÁN        : HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT ÁP MÁI CÔNG TY 
  TNHH NĂNG LƯỢNG QUỐC CƯỜNG

Cấp c.trình : Cấp III

: KCN Mỹ Phước 3, TX. Bến Cát, T. Bình Dương

: Công Ty TNHH Năng Lượng Bảo Phúc

DỰ ÁN        : HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT ÁP MÁI CÔNG TY
TNHH NĂNG LƯỢNG BẢO PHÚC

: Cấp III
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:  Công Ty TNHH Chang ShinChủ đầu tư

Cấp c.trình : Cấp III

Vị trí : P. Hưng Định, TP. Thuận An, T. Bình Dương

DỰ ÁN        : TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Vị trí : Hòn Dồ, X. Tri Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận

: Công Ty TNHH Muối Lam SơnChủ đầu tư

DỰ ÁN        : HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT ÁP MÁI CÔNG TY 
  TNHH MUỐI LAM SƠN

Cấp c.trình : Cấp III

Vị trí : KCN Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai

DỰ ÁN        : KÝ TÚC XÁ NHÀ MÁY CHANGSHIN

Vị trí : KCN Bắc Chu Lai, X. Tam Hiệp, H. Núi Thành,
  T. Quảng Nam

: Công ty TNHH CCI Việt NamChủ đầu tư

DỰ ÁN        : NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Cấp c.trình : Cấp III

Chủ đầu tư : Trường THCS Nguyễn Trung Trực

Cấp c.trình : Cấp III
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: Trường Mầm Non Cộng Đồng Tí HonChủ đầu tư

Cấp c.trình : Cấp III

Vị trí : X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận

DỰ ÁN        : ĐIỆN NLMT ÁP MÁI CÔNG TY TNHH 
  LONG VỊNH

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Vị trí : P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, 
  T. Bình Dương 

: Trường Mầm Non FaradayChủ đầu tư

DỰ ÁN        : TRƯỜNG MẦM NON FARADAY

Cấp c.trình : Cấp III

Vị trí : P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, 
  T. Bình Dương

DỰ ÁN        : TRƯỜNG MẦM NON CỘNG ĐỒNG TÍ HON

Vị trí : P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương

: Công Ty TNHH DV Võ Thị HồngChủ đầu tư

DỰ ÁN        : HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ CÔNG 
  TY TNHH DV VÕ THỊ HỒNG

Cấp c.trình : Cấp III

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Long Vịnh

Cấp c.trình : Cấp III
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Vị trí : Thành phố Tân An, tỉnh Long An

: BQLDA Xây dựng tỉnh Long AnChủ đầu tư

DỰ ÁN        : SỬA CHỮA, BẢO TRÌ 02 TRỤ ANTEN CỦA ĐÀI  
  PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH LONG AN

Cấp c.trình : Cấp III

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Vị trí : Thành phố Tân An, tỉnh Long An

: BQLDA Xây dựng tỉnh Long AnChủ đầu tư

DỰ ÁN        : SỬA CHỮA, BẢO TRÌ 02 TRỤ ANTEN CỦA ĐÀI  
  PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH LONG AN

Cấp c.trình : Cấp III

Hồ sơ năng lực | 2026
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DỰ ÁN THỰC HIỆN

2022 - 2026
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STT
  TÊN, LOẠI DỰ ÁN,

CÔNG TRÌNH, CÔNG VIỆC
THỰC HIỆN

  

ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ, DỰ
ÁN VÀ CẤP CÔNG TRÌNH

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
  

NĂM
THỰC
HIỆN

  

1.
Trang trại trồng cây dược
kết hợp nông nghiệp công

nghệ cao

Ấp Long Thọ, Xã Long Hòa,
Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình

Dương

Công ty TNHH 
Mạnh Hùng Power

2022

2.
Trang trại chăn nuôi 

cá sấu

Ấp Dáng Hương, xã Định
Hiệp, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh

Bình Dương
Ông Lê Quốc Định 2022

3.
Trang trại năng lượng và
điện năng lượng mặt trời

MP Solar

Xã Long Nguyên, Huyện
Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Ông Trần Kim Nguyên 2022

4.
Trang trại heo ông Trần

Minh Khiêm
Xã Long Nguyên, Huyện

Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Ông Trần Minh Khiêm 2022

5. Nhà xưởng Biwase
Phường Tân Hiệp, Thị xã 

Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Ông Trần Văn Đông 2022

6.
Trạm điện Minh Tân, 

Lâm Mẫn
Xã Minh Tân, Huyện Dầu
Tiếng, Tỉnh Bình Dương

Ông Lê Cao Trình 2022

7.
Hệ Thống NLMT nhà
xưởng Thành Công 

Ấp Cầu Đôi, Xã Lai Hưng,
Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình

Dương
Ông Nguyễn Văn Lợi 2022

8.
Hệ Thống năng lượng mặt

trời nhà xưởng 
Đinh Phương Uyên

Xã An Lập, Huyện Dầu
Tiếng,  Tỉnh Bình Dương

Ông Lê Quốc Hiệp 2022

9. Nhà xưởng Đại Phúc
Xã Định Thành, Huyện Dầu

Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Ông Trần Quốc Trung 2022

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
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10. Nhà xưởng Đại Nghĩa
Xã Định Thành, Huyện Dầu

Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Ông Trần Quốc Trung 2022

11.
Nhà xưởng cơ khí vận tải

Dầu Tiếng
Xã Định Thành, Huyện Dầu

Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Ông Trần Quốc Trung 2022

12. Nhà xưởng Bình Phương
Xã Định Thành, Huyện Dầu

Tiếng, Tỉnh Bình Dương
Ông Trần Quốc Trung 2022

13. Trại gà công nghệ mới
Xã Long Tân, Huyện Dầu
Tiếng,  Tỉnh Bình Dương

Ông Nguyễn Văn Bá 2022

14. Trại gà Hiệp Phát Vina
Xã Long Tân, Huyện Dầu
Tiếng, Tỉnh Bình Dương

Ông Nguyễn Văn Bá 2022

15.
Hệ thống năng lượng mặt

trời áp mái công ty 
Thiên Phước

Đường Văn Công Khai,
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình

Dương
Ông Trần Văn Đông 2022

16.
Hệ thống điện năng lượng

mặt trời áp mái công ty
Hòa Phú

Xã Long Nguyên, Tuyện Bàu
Bàng, Tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH cơ khí
xây dựng Hòa Phú

2022

17.
Gác lửng nhà xưởng

Chengda III
Khu công nghiện Tân Long,

Tỉnh Long An
Công ty TNHH

Chengda III
2022

18.
Nhà xưởng 

bà Nguyễn Thị Mai
Phường Tân Định, tỉnh Bình

Dương
Bà Nguyễn Thị Mai 2022

19.
Trang trại trồng cây dược
kết hợp nông nghiệp công

nghệ cao

Ấp Long Thọ, Xã Long Hòa,
Huyện Dầu Tiếng, 
Tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần đầu
tư phát triển và công

nghệ quốc tế Thái Sơn
2022

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
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20.
Nhà trọ ông 

Trần Quốc Tuấn
Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương 
Ông Trần Quốc Tuấn 2022

21.
Nhà trọ ông 

Trần Quang Luận
Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương 
Ông Trần Quang Luận 2022

22. Nhà kho Kim Tạo
Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình

Dương
Ông Nguyễn Bình 2022

23.
Nhà trọ ông 

Lê Quang Dũng
Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình

Dương
Ông Lê Quang Dũng 2022

24. Nhà xưởng Từ Trí Nghĩa
Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương
Ông Nguyễn Trí Tâm 2022

25.
Nhà xưởng Gốm ông

Nguyễn Văn Lợi
Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương
Ông Nguyễn Văn Lợi 2022

26. Nội thất Thuận Sang
Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương
Ông Nguyễn Trường

Thọ
2022

27. Nhà xưởng dệt
Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình

Dương
Ông Nguyễn Trường

Thọ
2022

28.
Nhà xưởng Inox 

Hồng Ngân
Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình

Dương
Ông Nguyễn Trường

Thọ
2022

29. Nhà ở gia đình 
Thành phố Thủ Dầu Một,

Tỉnh Bình Dương
Ông Nguyễn Quốc

Bảo
2022
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30.
Trung tâm anh ngữ 

Hoàng Gia
P. Vĩnh Tân, Thị xã Tân
Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bà Hoàng Thị Kim
Ngân

2022

31.
Nâng tầng nhà ông
Nguyễn Văn Đoàn

Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình
Dương

Ông Nguyễn Văn
Đoàn

2022

32. Cải tạo trường chính trị
Thành phố Thủ Dầu Một,

Tỉnh Bình Dương
Ông Lê Văn Hải 2022

33.
Nhà xưởng 

Đại Nam Cương
Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình

Dương
Công Ty cổ phần

Đại Nam
2022

34. Nhà xưởng Nozomi 
Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình

Dương
Công Ty cổ phần

Đại Nam
2022

35.
Nhà xưởng Ngũ Lân 

Đại Nam 
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình

Dương
Công Ty cổ phần

Đại Nam
2022

36. Nhà xưởng Nghĩa Xin
KCN Tân Bình, xã Hưng

Hòa, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh
Bình Dương

Công ty TNHH
Nghĩa Xin

2022

37. Nhà xưởng Quang Tiến
Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình

Dương
Công ty Quang Tiến 2022

38.
Hệ thống điện năng lượng

mặt trời áp mái Công ty
Trường Thịnh Phát

Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận
Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Công ty Cổ phần Đầu
tư Xây dựng Thương

mại và Dịch vụ Trường 
Thịnh Phát

2022

39.
Hệ thống điện năng lượng

mặt trời áp mái Công ty
Đông Hưng Ninh Thuận

Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận
Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Công ty TNHH Đông
Hưng Ninh Thuận

2022
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40.
Hệ thống điện NLMT áp

mái Công ty Du Lịch Sinh
Thái Hồ Tân Mỹ

Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận
Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Công ty TNHH Du lịch
Sinh thái Hồ Tân Mỹ

2022

41.
Hệ thống điện NLMT áp
mái Công ty Đông Hưng 

Ninh Thuận

Xã Phước Hải, Huyện Ninh
Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Công ty TNHH Đông
Hưng Ninh Thuận

2022

42.
Hệ thống điện NLMT áp

mái Công ty Du Lịch Sinh
Thái Hồ Tân Mỹ

Thôn Từ Tâm 2, Xã Phước
Hải, Huyện Ninh Phước,

Tỉnh Ninh Thuận

Công ty TNHH Du lịch
Sinh thái Hồ Tân Mỹ

2022

43.
Hệ thống điện NLMT áp
mái Công ty Long Vịnh

Thôn Long Bình, Xã An Hải,
Huyện Ninh Phước, Tỉnh

Ninh Thuận
Công ty tnhh long vịnh 2022

44.

Hệ thống điện NLMT áp
mái Công ty Cổ Phần Dịch
Vụ Năng Lượng Sạch Vũ

Trung

Thôn Suối Đá, Xã Phước
Tiến, Huyện Bắc Ái, Tỉnh

Ninh Thuận

Công ty Cổ Phần Dịch
Vụ Năng Lượng Sạch

Vũ Trung
2022

45.
Hệ thống điện NLMT áp
mái Công ty SX Và TM

Đăng Quang 1

P. Đài Sơn, TP. Phan Rang -
Tháp Chàm, T. Ninh Thuận

Công ty TNHH SX Và
TM Đăng Quang

2022

46.
Hệ thống điện NLMT áp
mái Công ty SX Và TM

Đăng Quang 2

P. Đài Sơn, TP. Phan Rang -
Tháp Chàm, T. Ninh Thuận

Công ty TNHH SX Và
TM Đăng Quang

2022

47.
Hệ thống điện NLMT áp

mái Công ty Cổ Phần Năng
Lượng Laluna 1

Thôn Hạnh Trí, Xã Quảng
Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh

Ninh Thuận

Công ty Cổ Phần Năng
Lượng Laluna 1

2022

48.
Hệ thống điện NLMT áp

mái Công ty TNHH
Huy Solar

Thôn Hạnh Trí, Xã Quảng
Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh

Ninh Thuận

Công ty TNHH 
Huy Solar

2022

49.
Hệ thống điện NLMT áp
mái Công ty TNHH Công

Nghệ Huy Hưng

Thôn Bầu Ngứ, X. Phước
Dinh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH Công
Nghệ Huy Hưng

2022
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50.
Hệ thống điện NLMT áp

mái Công ty TNHH Quang
Điện Quê Hương

Thôn Bầu Ngứ, X. Phước
Dinh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH Quang
Điện Quê Hương

2022

51.
Hệ thống điện NLMT áp

mái công ty TNHH 
Sơn Hải Solar

Thôn Bầu Ngứ, X. Phước
Dinh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH 
Sơn Hải Solar

2022

52.
Hệ thống điện NLMT áp
mái công ty TNHH Solar

Đinh Lăng

Thôn Sơn Hải 2, X. Phước
Dinh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH Solar
Đinh Lăng

2022

53.
Hệ thống điện NLMT áp
mái công ty TNHH Quốc

Cường Solar

Thôn Sơn Hải 2, X. Phước
Dinh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH 
Quốc Cường Solar

2022

54.
Hệ thống điện NLMT áp
mái công ty TNHH Năng

Lượng AD

Thôn Sơn Hải 2, X. Phước
Dinh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH 
Năng Lượng AD

2022

55.
Hệ thống điện NLMT áp

mái công ty TNHH Quang
Mikha 

Thôn Sơn Hải 2, X. Phước
Dinh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH 
Quang Mikha

2022

56.
Hệ thống điện NLMT áp

mái công ty TNHH
Năng Lượng Sơn Hải

Thôn Sơn Hải 2, X. Phước
Dinh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH
Năng Lượng Sơn Hải

2022

57.

Hệ thống điện NLMT áp
mái Công ty Cổ Phần Đầu
Tư Xây Dựng Hoàng Sơn

Ninh Thuận

Thôn Trà Giang 4, X. Lương
Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh

Thuận

 Công ty Cổ Phần Đầu
Tư Xây Dựng Hoàng

Sơn Ninh Thuận
2022

58.
Hệ thống điện NLMT áp
mái hộ kinh doanh ông

Nguyễn Văn Tuấn

Thôn Trà Giang 4, X. Lương
Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh

Thuận
Ông Nguyễn Văn Tuấn 2022

59.
Hệ thống điện NLMT áp

mái Công ty TNHH Tư Vấn
Và Xây Lắp Thái Thịnh

Thôn Phước Lập, X. Phước
Nam, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH Tư vấn
và Xây lắp Thái Thịnh

2022
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60.

Hệ thống điện NLMT áp mái
Công ty TNHH Đầu Tư Xây
Dựng Năng Lượng Trường

Thành

Thôn Bầu Ngứ, X. Phước
Dinh, H. Thuận Nam, 

T. Ninh Thuận

Công ty TNHH Tư vấn
và Xây lắp Thái Thịnh

2022

61.
Hệ thống điện NLMT áp mái

công ty TNHH MTV TTP 1
Ninh Thuận

Thôn Bầu Ngứ, X. Phước
Dinh, H. Thuận Nam, 

T. Ninh Thuận

Công ty TNHH MTV
TTP 1 Ninh Thuận

2022

62.

Hệ thống điện NLMT áp mái
công ty TNHH Thương mại

Tổng hợp và Dịch vụ Quang
Minh

Thôn Lạc Tiến, X. Phước
Minh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH Thương
mại Tổng hợp và Dịch

vụ Quang Minh
2022

63.

Hệ thống điện NLMT áp mái
công ty TNHH Thương mại
Tổng hợp và Dịch vụ Khánh

Tùng

Thôn Lạc Tiến, X. Phước
Minh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH Thương
mại Tổng hợp và Dịch

vụ Khánh Tùng
2022

64.
Hệ thống điện NLMT áp mái
công ty TNHH Năng Lượng

TCT

Thôn Hiếu Thiện, X. Phước
Ninh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH Năng
Lượng TCT

2022

65.
Hệ thống điện NLMT áp mái
công ty TNHH Năng Lượng

Sơn Hải

Thôn Sơn Hải 2, X. Phước
Dinh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH Năng
Lượng Sơn Hải

2022

66.
Hệ thống điện NLMT áp mái
Công ty Cổ Phần Solar Anh

Dũng

Thôn Hạnh Trí, X. Quảng
Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh

Thuận

Công ty cổ phần solar 
Anh Dũng

2022

67.
Hệ thống điện NLMT áp mái
Công ty TNHH TM – XD – SX

Mộc Thanh Vân

Cụm công nghiệp Tháp
Chàm, P. Đô Vinh, TP. Phan
Rang - Tháp Chàm, T. Ninh

Thuận

Công ty TNHH TM –
XD – SX Mộc Thanh

Vân
2022

68.
Hệ thống điện NLMT áp mái
Công ty TNHH ĐT XD Và PT

Trường Thành Solar

Thôn Khánh Hội, X. Tri Hải,
H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận

Công ty TNHH ĐT XD
và PT Trường Thành

Solar
2022

69.

Hệ thống điện NLMT áp mái
doanh nghiệp tư nhân SX
DV Cơ khí Thanh Hà Ninh

Thuận

Hòn dồ, X. Tri Hải, H. Ninh
Hải, T. Ninh Thuận

Doanh nghiệp tư
nhân sản xuất dịch vụ
cơ khí Thanh Hà Ninh

Thuận

2022
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70.
Hệ thống điện NLMT áp mái

công ty TNHH Muối Lam
Sơn

Hòn dồ, X. Tri Hải, H. Ninh
Hải, T. Ninh Thuận

Công Ty TNHH Muối
Lam Sơn

2022

71.
Hệ thống điện NLMT áp mái
Công ty TNHH Năng Lượng

Quốc Cường

Thôn Quán Thẻ 1, X. Phước
Minh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH Năng
Lượng Quốc Cường

2022

72.
Hệ thống điện NLMT áp mái

Công ty TNHH T.V Thuận
Thành

Thôn Suối Đá, X. Phước
Tiến, H. Bác Ái, T. Ninh

Thuận

Công ty TNHH T.V
Thuận Thành

2022

73.
Hệ thống điện NLMT áp mái

Công ty TNHH Solar Hải
Phát

Thôn Sơn Hải 2, X. Phước
Dinh, H. Thuận Nam, T.

Ninh Thuận

Công ty TNHH Solar 
Hải Phát

2022

74.
Hệ thống điện NLMT áp mái

Công ty TNHH Solar Đức
Mạnh

Thôn Hạnh Trí 2, X. Quảng
Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh

Thuận

Công ty TNHH Solar
Đức Mạnh

2022

75.
Hệ thống điện NLMT áp mái

công ty TNHH Solar 
Nhật Minh

Thôn Hạnh Trí 2, X. Quảng
Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh

Thuận

Công ty TNHH Solar 
Nhật Minh

2022

76.

Hệ thống điện NLMT áp mái
Công ty CP ĐT DV Phát

Triển Nông nghiệp và Năng
Lượng Sạch Bác Ái

Thôn Thạch Hà, X. Quảng
Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh

Thuận

Công ty CP ĐT DV Phát
Triển Nông nghiệp và
Năng Lượng Sạch Bác

Ái

2022

77.
Dự án điện mặt trời trên

mái nhà Công TNHH
Tân Lập 1

Thôn Thạch Hà, X. Quảng
Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh

Thuận

Công ty TNHH Điện
Mặt Trời Tân Lập 1

2022

78.
Nhà Xưởng Công Ty TNHH

Jia Mei

Đường Số 7, KCN Sông Mây,
Huyện Trảng Bom, Tỉnh

Đồng Nai
TNHH Jia Mei 2023

79. Nhà Ở Ông Đỗ Hữu Hậu 
8/10, KP. Bình Phước B, P.
Bình Chuẩn, TP. Thuận An,

T. Bình Dương
Ông Đỗ Hữu Hậu 2023
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80.
Hệ Thống Pin NLMT Áp Mái
Nhà Xưởng công ty TNHH
Nhị Bình – CN Bình Dương

Số 5, KCN Vsip II-A, Đường
Số 25, P. Vĩnh Tân, TX. Tân

Uyên, T. Bình Dương

Công ty TNHH Nhựa
Nhị Bình – CN Bình

Dương
2023

81. Nhà Ở Gia Đình
P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu

Một, T. Bình Dương
Ông Trần Duy Tâm 2023

82. Nhà Ở Gia Đình 
KDC Ấp 3B, P. Thới Hòa, TX

Bến Cát, T. Bình Dương
Ông Phạm Văn Phước 2023

83.
Hệ Thống Điện Mặt Trời Mái
Nhà Chi Nhánh 2 – Công ty

TNHH TM DV Nhà Đẹp

Số 206 Đường DX 065 Khu
5 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu

Một, T. Bình Dương

Chi Nhánh 2 – Công Ty
TNHH TM DV Nhà Đẹp

2023

84.
Hệ Thống Điện NLMT Mái
Nhà Ông Nguyễn Trung

Đỉnh

Số 90/17 DX 047, KP 4, P.
Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một,

T. Bình Dương

Ông Nguyễn Trung
Đỉnh

2023

85.
Hệ Thống Điện NLMT Mái

Nhà Hộ Kinh Doanh
Nguyễn Thị Thu Trúc

16/59 Lê Chí Dân, KP 3, P.
Tương Bình Hiệp, TP. Thủ
Dầu Một, T. Bình Dương

Hộ Kinh Doanh
Nguyễn Thị Thu Trúc

2023

86.
Hệ Thống Điện NLMT áp
mái Công Ty TNHH DV Võ

Thị Hồng

P. Chánh Phú Hòa, TX Bến
Cát, T. Bình Dương

Bà Võ Thị Hồng 2023

87.

Dự Án Điện NLMT áp mái
Chi Nhánh Bình Dương -
Công Ty Xây Dựng Đại

Hồng Phúc

Lô CN16, Ô số 1B, Đường
Số 4, KCN Sóng Thần 3, P.
Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một,

T. Bình Dương

Công Ty TNHH - SX -
TM -DV Xây Dựng Đại

Hồng Phúc
2023

88.
Dự Án Điện NLMT áp mái
Công Ty Toàn Xuân Hưng

Tổ 10, Ấp Trung Sơn, X.
Xuân Trường, H. Xuân Lộc,

T. Đồng Nai

Công Ty TNHH
Thương Mại Và Sản

Xuất Toàn Xuân Hưng
2023

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN



89 |     CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Hồ sơ năng lực | 2026

89. Nhà Ở Gia Đình

Thửa Đất Số 406, Tờ Bản
Đồ Số 7, P. Phú Cường, TP.

Thủ Dầu Một, T. Bình
Dương

Bà Huỳnh Minh Thu 2023

90. Nhà Ở Gia Đình

Thửa Đất Số 291, Tờ Bản
Đồ Số 28-4, P. Phú Lợi, TP.

Thủ Dầu Một, T. Bình
Dương

Ông Phạm Hoàng
Long

2023

91.
Hạ Tầng Kỹ Thuật Chợ Và
Khu Nhà Ở Thương Mại

Công Ty TNHH Quang Vinh

Phường Khánh Bình, Thị Xã
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Công Ty TNHH Quang
Vinh

2023

92. Nhà Ở Gia Đình
Số 47 Đường Trần Ngọc

Lên, P. Định Hòa, TP. Thủ
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ông Ngô Trung Trực 2023

93.
Nhà Máy Công Ty

Changshin Việt Nam
KCN Thạnh Phú, Huyện

Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Công Ty TNHH

Changshin Việt Nam
2023

94.
Nhà Máy Sản Xuất Linh Kiện

Điện Tử

KCN Bắc Chu Lai, X. Tam
Hiệp, H. Núi Thành, T.

Quảng Nam

Công Ty TNHH CCI Việt
Nam

2023

95.
Nhà Xưởng Công Ty Tnhh

Hoằng Dị

Thửa Đất Số 21, Tổ 4, Ấp
Tân Lập, X. An Điền, TX.
Bến Cát, T. Bình Dương

Công Ty TNHH Hoằng
Dị

2023

96. Trung Tâm Dạy Học

Thửa Đất Số 1033, Tờ Bản
Đồ Số 08-6; P. Định Hòa,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình

Dương

Nguyễn Thanh Toàn 2023

97.
Dự Án Điện NLMT áp mái
Chi Nhánh Bình Dương -

Công Ty TNHH Thuận Buồn

429/3, KP. Thạnh Bình, P.
An Thạnh, TX. Thuận An, T.

Bình Dương

Công Ty TNHH Thuận
Buồn

2023
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98.
Dự Án điện NLMT áp mái
Công Ty TNHH Pallet Gỗ

Trâm Bầu 

Thửa Đất Số 2004, Đường
Bình Chuẩn 64, KP Bình
Phước B, P. Bình Chuẩn,

TP. Thuận An, T. Bình
Dương

Công Ty TNHH Pallet
Gỗ Trâm Bầu

2023

99. Nhà Ở Gia Đình
6/18 Khu Phố Thắng Lợi 1,

Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình
Dương

Ông Tô Văn Ngóng 2023

100. THCS Nguyễn Trung Trực
Phường Hưng Định, Thành

Phố Thuận An, Tỉnh Bình
Dương

THCS Nguyễn Trung
Trực

2023

101.
Sửa chữa, bảo trì 02 trụ

Anten của đài phát thanh và
truyền hình Long An

Thành phố Tân An, Tỉnh
Long An

Ban quản lý dự án đầu
tư xây dựng các công

trình dân dụng
2023

102.
Nhà máy sản xuất linh kiện

điện tử

KCN Bắc Chu Lai, X. Tam
Hiệp, H. Núi Thành, T.

Quảng Nam

Công ty TNHH CCI Việt
Nam

2024

103.
Nhà Xưởng Công Ty TNHH
MTV Gốm Sứ Mỹ Nghệ Kim

Phát 

Số 22/1 Đường ĐT743, KP
Bình Quới A, P. Bình Chuẩn,

TP. Thuận An, Tỉnh Bình
Dương

Công Ty TNHH MTV
Gốm Sứ Mỹ Nghệ Kim

Phát
2024

104.
Nhà Máy Công Ty

Changshin Việt Nam
KCN Thạnh Phú, Huyện

Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Công ty TNHH Isu

ViNa
2024

105.
Nhà xưởng Công ty Cổ
phần Thủy Sản NTFS

Lô C1, C2, C3, C4, C5 KCN
Thốt Nốt, P. Thới Thuận, Q.

Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Thủy
Sản NTSF

2024

106.
Công ty TNHH Midea

Consumer Electric (Việt
Nam)

KCN Vsip 1, TP. Thuận An,
T. Bình Dương

Công ty TNHH Midea
Consumer Electric

(Việt Nam)
2024
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107.
Điện Năng Lượng Mặt Trời

Mái Nhà Nhà Máy Minh
Tường

Lô K3, Đường N2 & D3,
KCN Nam Tân Uyên, P.

Khánh Bình, TP. Tân Uyên,
T. Bình Dương

Công ty TNHH Thương
mại Và Sản xuất Bao bì

Minh Tường
2024

108.
Nhà xưởng Công ty TNHH
Công nghiệp T.A Việt Nam

KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phú
Hội, Huyện Nhơn

Công Ty TNHH Công
Nghiệp T.A Việt Nam

2024

109. Công ty TNHH Tian You
Lô F-2D-CN, KCN Mỹ Phước

2, P. Mỹ Phước, TP. Bến
Cát, T. Bình Dương

Công ty TNHH Tian
You

2024

110.
Phòng Khám Đa Khoa Bình

Minh

Đường DT747B, KP 7, P.
Uyên Hưng, TP. Tân Uyên,

T. Bình Dương

Công Ty TNHH Bệnh
Viện Đa Khoa Bình

Minh
2024

111. Công An Tỉnh Bình Dương

Số 681 Đ. Cách Mạng
Tháng 8, P. Chánh Nghĩa,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình

Dương

Công An Tỉnh Bình
Dương

2024

112.
Trường mầm non độc lập

Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Số 12&14, dự án Rich
Town, P. Hòa Phú, TP, Thủ

Dầu Một, Bình Dương

Trường mầm non độc
lập Ngôi Nhà Hạnh

Phúc
2024

113.
Công ty cổ phần Hoàng Gia

Tân Định (Hạng mục nhà
xưởng số 24)

Khu SX Tân Định, P. Tân
Định, TX. Bến Cát, T. Bình

Dương

Công ty cổ phần
Hoàng Gia Tân Định

2024

114.
Trường mầm non Học viện

Trẻ thơ 2 
P. Thới Hoà, TX. Bến Cát, T.

Bình Dương
Trường mầm non Học

viện Trẻ thơ 2 
2024

115.
Công ty TNHH MTV Thú
Nhồi Bông Song Hùng

P. An Bình, TP. Dĩ An, T.
Bình Dương

Công ty TNHH MTV
Thú Nhồi Bông Song

Hùng
2024
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116.
Công ty TNHH Tân Hoàn

Cầu
P. Bình Hòa, TP. Thuận An,

Tỉnh Bình Dương
Công ty TNHH Tân

Hoàn Cầu
2024

117.
Trường mầm non Cộng

Đồng Tí Hon
P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ
Dầu Một, T. Bình Dương

Trường mầm non
Cộng Đồng Tí Hon

2024

118.
Trung tâm Ngoại Ngữ Âu

Việt

Lô D, ô 1, đường D1- N1,
Mỹ Phước 4, khu A, TT. Mỹ

Phước, Bến Cát, Bình
Dương

Trung tâm Ngoại Ngữ
Âu Việt

2024

119.
Nhà kho Công ty TNHH
Toàn Lợi Bình Dương

Số 69, đường Truông Bồng
Bông, KP 8, P. Định Hòa,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình

Dương

Công ty TNHH Toàn
Lợi Bình Dương

2024

120. Trường Tiểu học Kim Cương
1484-1485 Quốc lộ 22, KP.

Suối Sâu, P. An Tịnh, TX
Trảng Bàng, Tây Ninh

Trường Tiểu học Kim
Cương

2024

121.
Trung tâm Anh ngữ Nghị

Anh

151-153 Trần Phú, P.
Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu

Một, T. Bình Dương

Trung tâm Anh ngữ
Nghị Anh

2024

122.
Trụ an-ten đài truyền thanh

phường Chánh Nghĩa
P. Chánh nghĩa, TP. Thủ
Dầu Một, T. Bình Dương

UBND Phường
Chánh Nghĩa

2024

123. Cột an-ten tự đứng 60mét
Thị xã Tân Uyên,
Tỉnh Bình Dương

Đài truyền thanh thị
xã Tân Uyên

2024

124.
Trụ an-ten đài truyền thanh

phường Định Hòa

Phường Định Hòa, Thành
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh

Bình Dương

UBND Phường Định
Hòa, Thành phố Thủ

Dầu Một
2024
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125.
Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Bình

Dương

Số 591 Đại lộ Bình Dương
P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu

Một, T. Bình Dương

Ban Chấp Hành Đoàn
Tỉnh Bình Dương

2025

126.
Nhà xưởng 34,35 Công ty

TNHH Sanyo Việt Nam

KCN Long Bình (Amata), P.
Long Bình, TP. Biên Hoà, T.

Đồng Nai
Ông Nguyễn Văn Bá 2025

127.
Nhà Xưởng Sản Xuất Công

Ty TNHH Studio Chs
P. Tân Vĩnh Hiệp, TP. Tân

Uyên, T. Bình Dương
Công Ty TNHH Studio

Chs
2025

128.
Cải Tạo Nhà Xưởng, Văn
Phòng C-X16M, Công Ty
TNHH Xiasha Việt Nam

KCN Phú Tân, P. Hòa Phú,
Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Dương

Công Ty TNHH Xiasha
Việt Nam

2025

129.
Công Ty TNHH Thép Và Xây

Dựng Tự Lực
KCN Tân Long, Tỉnh Long

An
Công Ty TNHH Thép
Và Xây Dựng Tự Lực

2025

130.
Nhà Xưởng Công Ty Root

Farm Da Lat
Lô E9, KCN Phú Hội, Huyện
Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty Root Farm Da
Lat

2025

131.
Nhà Máy Sản Xuất Cao Su

Kỹ Thuật

Lô A-6B-CN, KCN Mỹ Phước
3, P. Chánh Phú Hòa, TP.

Bến Cát, BD

Công Ty Cổ Phần Thái
Dương

2025

132.
Nhà Xưởng Công Ty TNHH

CF Vina

Lô M-2A-CN, KCN Mỹ
Phước 2, P. Chánh Phú
Hòa, TP. Bến Cát, BD

Công Ty TNHH CF Vina 2025

133.
Nhà Xưởng Công Ty TNHH
First Star Enterprise (Việt

Nam)

KCN Nam Tân Uyên, P. Tân
Hiệp, TP. Tân Uyên, T. Bình

Dương

Công Ty TNHH First
Star Enterprise (Việt

Nam)
2025
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134.
Nhà Xưởng Công Ty TNHH

Phoenix Health 

Ô 4, Lô A8, Đường D3, KCN
KSB – Khu B, Xã Đất Cuốt,

H. Bắc Tân 

Công Ty TNHH
Phoenix Health

2025

135.
Nhà Xưởng Công Ty Chánh

Kiết
KCN Sóng Thần 2, P. Dĩ An,

TP. Dĩ An, T. Bình Dương
Nhà Xưởng Công Ty

Chánh Kiết
2025

136.
Nhà Xưởng Công Ty TNHH

Thượng Hảo
KCN Sóng Thần 2, P. Dĩ An,

TP. Dĩ An, T. Bình Dương
Nhà Xưởng Công Ty
TNHH Thượng Hảo

2025

137.
Nhà Xưởng Cho Thuê Công

Ty Cổ Phần Đầu Tư Ô Tô
Vĩnh Thịnh

Khu Phố Bình Thuận 2, P.
Thuận Giao, TP. Thuận An,

T. Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Đầu
Tư Ô Tô Vĩnh Thịnh

2025

138.
Nhà Xưởng Công Ty TNHH

Chân Trời Xanh

Khu Phố Bình Quới A, P.
Bình Chuẩn, TP. Thuận An,

BD

Công Ty TNHH Chân
Trời Xanh

2025

139.
Nhà Xưởng Công Ty TNHH

Cung Ứng Bách Khoa
KCN Nam Tân Uyên Mở
Rộng, TP. Tân Uyên, BD

Công Ty TNHH Cung
Ứng Bách Khoa

2025

140. Công Ty TNHH Nghĩa Xin
KCN Tân Bình, X. Hưng

Hòa, H. Bàu Bàng, T. Bình
Dương

Công Ty TNHH Nghĩa
Xin

2025

141.
Nhà máy Duy Tân xưởng ép

2
KCN Tân Đô, X. Hòa Hạ, H.

Đức Hòa, T. Long An

Công Ty TNHH Sản
Xuất Thương Mại Xây

Dựng Kyodo
2025

141.
Nhà Xưởng Công Ty TNHH

Hang Tai (Việt Nam)
KCN Rạch Bắp, P. An Tây,

TP. Bến Cát, T. Bình Dương
Công Ty TNHH Hang

Tai (Việt Nam)
2025

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
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142.
Nhà Xưởng Công Ty TNHH

Top Fun Ction

KCN Mỹ Phước 3, P. Thới
Hòa, TP. Bến Cát, T. Bình

Dương

Công Ty TNHH Top
Fun Ction 

2025

143.
Nhà Xưởng Công Ty TNHH
Khoa Học Và Công Nghệ

Tường Lực Việt Nam

KCN Tân Bình, X. Hưng
Hòa, H. Bàu Bàng, T. Bình

Dương

Công Ty TNHH Khoa
Học Và Công Nghệ

Tường Lực Việt Nam
2025

144.
Phòng khám đa khoa

Vũ Cao
20 Đường Nguyễn Trãi, Dĩ

An, Bình Dương
Công Ty TNHH DVTM

Vũ Cao
2025

145.
Phòng khám Đa khoa Sài

Gòn An Tây
Phường Tây Nam, TP. Hồ

Chí Minh

Công ty TNHH Một
thành viên Bệnh viện
Đa khoa (BVĐK) Sài

Gòn An Tây

2025

146.
Khu kiểm soát nhiễm khuẩn
Bệnh Viện Thuận Mỹ TDM

Số 152 đường Huỳnh Văn
Cù, Phường Thủ Dầu Một,

TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Bệnh
Viện Thuận Mỹ TDM

2025

147.
Phòng khám Đa khoa

Thuận Thảo

Số 412 - 414, Quốc lộ 13,
Khu phố Mỹ Phước,

Phường Bến Cát, TP Hồ Chí
Minh

Công ty TNHH Phòng
khám Đa khoa Thuận

Thảo
2025

148
Phòng khám Đa khoa 

Tín Đức
Đường ĐT 741, Phường
Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Bệnh
viện Đa khoa Tín Đức

2025

149.
Phòng khám Đa khoa An

Phước - Sài Gòn II thuộc chi
nhánh II

SÔ số 13, Lô E50, đường
NB5, khu phố 1, Phường
Vĩnh Tân, TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Bệnh
viện Đa khoa An
Phước - Sài Gòn

2025

150.
Phòng khám Đa khoa

Nhân Nghĩa

99 Đại lộ Bình Dương, khu
phố Mỹ Thạnh, Phường
Bến Cát, TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần
Thương mại  Dịch vụ Y

tế Nhân Nghĩa
2025
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151.
Nhà xưởng Công ty TNHH
Giày JIA YUEXING Việt Nam

Lô 1, KCN Hòa Phú, Ấp
Thạnh Hưng, Xã Phú Quới,

Tỉnh Vĩnh Long

Công ty TNHH Giày JIA
YUEXING Việt Nam

2026

152.
Nhà xưởng Công Ty TNHH

Nhựa Cao Su Điện Tử 
Sài Gòn

KCN Việt Hương, phường
Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nhựa
Cao Su Điện Tử 

Sài Gòn
2026

153.
Nhà xưởng Công ty TNHH

WAGON

Đường số 6, KCN Nhơn
Trạch III-Giai đoạn 2, Xã

Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH
WAGON

2026
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CẢM
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